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MÔN THI : STA 271 (SC-SE) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204639574 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh STA 271 SC K29QTM NỢ HP

2 28214634896 Trần Xuân Ánh STA 271 SC K28QDM

3 29214659864 Nguyễn Phi Quốc Bảo STA 271 SC K29QTM

4 29204964675 Vũ Thị Minh Châu STA 271 SC K29KDN

5 29214360674 Hoàng Ngọc Dương STA 271 SC K29QTH

6 29204960608 Phạm Thị Hải STA 271 SC K29KDN

7 28214602152 Lưu Văn Hân STA 271 SC K28QTM NỢ HP

8 29214651356 Nguyễn Mạnh Long Hoàng STA 271 SC K29QDM

9 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm STA 271 SC K29QTM

10 29204652002 Thái Thị Phương Linh STA 271 SC K29KDN

11 28219403304 Đinh Hải Long STA 271 SC K28QNH

12 29204623703 Trà Khánh Ly STA 271 SC K29QDM

13 30208062839 Lê Võ Hà My STA 271 SC K30HP-QTM

14 28204602139 Võ Thanh Nga STA 271 SC K28QTH

15 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân STA 271 SC K29HP-QTM

16 29204358479 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên STA 271 SC K29QTH

17 29214554891 Trần Đình Nguyên STA 271 SC K29HP-QLC

18 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên STA 271 SC K30QTD

19 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt STA 271 SC K29QTD

20 27211236303 Lê Viết Hoàng Nhân STA 271 SC K27QTH

21 29203564704 Võ Thị Ý Nhi STA 271 SC K29KDN
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : STA 271 (SC-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204963236 Lữ Nguyễn Kiều Nhi STA 271 SC K29KDN

2 29208063138 Đặng Yến Nhi STA 271 SC K29KDN

3 30204652233 Phạm Yến Nhi STA 271 SC K30HP-QTM

4 30204755909 Phan Tú Phương STA 271 SC K30QTD

5 30205027668 Trần Thị Sự STA 271 SC K30KKT

6 28214604837 Bùi Công Thành STA 271 SC K28QTM

7 30216652917 Đặng Hoàng Thi STA 271 SC K30QTD

8 29214665542 Châu Ngọc Thiện STA 271 SC K29QTM

9 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang STA 271 SC K30QTD

10 29214563397 Võ Quốc Trí STA 271 SC K29QTM

11 30214755930 Nguyễn Duy Trung STA 271 SC K30QTD

12 30214755938 Ngô Hoàng Việt STA 271 SC K30QTD

13 29214556304 Dương Vũ STA 271 SC K29QLC

14 30204647478 Đỗ Ngọc Tường Vy STA 271 SC K30QDM

15 29208455352 Lê Thị Như Ý STA 271 SC K29KKT

16 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh STA 271 SE K28QNH

17 30214664790 Nguyễn Quốc Bảo STA 271 SE K30QTM

18 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu STA 271 SE K29QTH

19 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu STA 271 SE K30HP-QTM

20 29216948735 Hồ Công Dũng STA 271 SE K29QTM

21 29214653385 Trần Quốc Duy STA 271 SE K29HP-QTM
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MÔN THI : STA 271 (SC-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 308  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214633182 Nguyễn Trọng Bá Duy STA 271 SE K30QDM

2 28204600536 Lã Thị Thanh Hằng STA 271 SE K28QDM

3 28214403100 Nguyễn Thanh Hằng STA 271 SE K28QDM NỢ HP

4 30209354061 Nguyễn Võ Nguyên Hảo STA 271 SE K30QTH

5 30214655655 Tiêu Trần Văn Hiếu STA 271 SE K30HP-QTM

6 30204663591 Vũ Thị Thu Hương STA 271 SE K30HP-QTM

7 29214557009 Trần Đăng Huy STA 271 SE K29QLC

8 30214349443 Lê Đức Huy STA 271 SE K30QTH

9 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền STA 271 SE K29PSU-QTH

10 30204623738 Hoàng Thanh Huyền STA 271 SE K30KDN

11 30214340621 Phạm Trần Nguyên Khang STA 271 SE K30QTH NỢ HP

12 30212754206 Nguyễn Hữu Khanh STA 271 SE K30HP-QTM

13 30207137241 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh STA 271 SE K30QTN

14 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan STA 271 SE K27QTH

15 29209327292 Trương Thị Hương Lê STA 271 SE K29QTH

16 30204428787 Nguyễn Thị Thuỳ Linh STA 271 SE K30QTN

17 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc STA 271 SE K29QTM

18 30214651905 Nguyễn Tấn Long STA 271 SE K30HP-QTM

19 29204964723 Vũ Thị Lụa STA 271 SE K29KDN

20 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly STA 271 SE K28QTM

21 26203532240 Bùi Thị Thu My STA 271 SE K27QTM
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MÔN THI : STA 271 (SC-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 309  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My STA 271 SE K28QTM

2 29207738520 Trần Thị Trà My STA 271 SE K29HP-QTC NỢ HP

3 30204653891 Trần Bảo Ly Na STA 271 SE K30HP-QTM

4 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc STA 271 SE K29NTT

5 28204948119 Lê Kiều Nguyên STA 271 SE K28QNH

6 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên STA 271 SE K29QTH

7 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt STA 271 SE K29QTM

8 29214644597 Phạm Công Nhân STA 271 SE K29QDM

9 30214447084 Nguyễn Hồ Thiện Nhân STA 271 SE K30QTN

10 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật STA 271 SE K29QTH

11 28204604069 Nguyễn Yến Nhi STA 271 SE K28QDM

12 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi STA 271 SE K29QTD

13 30209528418 Phan Thị Yến Nhi STA 271 SE K30KDN

14 30204622330 Dương Hồng Tâm Như STA 271 SE K30HP-QTM NỢ HP

15 27212144939 Trương Hồng Nhung STA 271 SE K27QTH

16 30204421879 H Đoă Niê STA 271 SE K30QTN

17 29219450532 Hoàng Hữu Minh Quân STA 271 SE K29QTH

18 28209349962 Trần Hiểu Quyên STA 271 SE K28QTH

19 28211132532 Võ Hồng Sơn STA 271 SE K28QDM

20 28212305052 Nguyễn Nhật Tân STA 271 SE K28QDM
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MÔN THI : STA 271 (SC-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 25/07/2025   -   Phòng thi 311  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214652633 Nguyễn Hồ Nhật Tân STA 271 SE K29QTM

2 30208158114 Phan Lê Cẩm Thạch STA 271 SE K30KDN

3 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo STA 271 SE K30QTD

4 29214639188 Bùi Xuân Thiên STA 271 SE K29QTH

5 29212727534 Ngô Quang Thông STA 271 SE K29HP-QLC

6 30204755918 Nguyễn Thị Anh Thư STA 271 SE K30QTD

7 30214528657 Nguyễn Ngọc Anh Thư STA 271 SE K30HP-QLC

8 29204659766 Nguyễn Thị Thúy STA 271 SE K29QTC

9 27212100927 Nguyễn Tài Tiến STA 271 SE K27QTH NỢ HP

10 29204822583 Nguyễn Thị Tính STA 271 SE K29QTH

11 30204755927 Nguyễn Thị Thùy Trâm STA 271 SE K30QTD

12 30204755925 Phạm Thanh Trang STA 271 SE K30QTD

13 30218236558 Nguyễn Thị Thùy Trang STA 271 SE K30QTD

14 30215060690 Hoàng Minh Tuấn STA 271 SE K30KKT

15 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ STA 271 SE K29QTM

16 29215134256 Trần Vũ Vương STA 271 SE K29QTM NỢ HP

17 30204660366 Sơn Thị Thúy Vy STA 271 SE K30HP-QTM

18 30204832557 Lê Thảo Vy STA 271 SE K30QNH

19 29206545594 Trần Thị Minh Ý STA 271 SE K29QTH

20 30214626221 Bùi Thị Kim Yến STA 271 SE K30HP-QTM
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